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BẢN THUYẾT MINH

CÁC NỘI DUNG DỰ KIẾN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI THÔNG TƯ SỐ 05/2018/TT-NHNN NGÀY 12/3/2018
1. Các nội dung liên quan đến thủ tục hành chính được quy định tại dự thảo Thông tư:

Tại Quyết định số 1844/QĐ-TTG ngày 02/11/2021 về việc phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng nội dung và thời hạn quy định tại Phương án đính kèm Quyết định nêu trên. Cụ thể, tại Phần VI ngành nghề kinh doanh 6 hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô quy định nôi dung cắt giảm, đơn giản hóa bao gồm: Cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 theo hướng điện tử hóa mẫu văn bản của QTDND đề nghị chấp thuận thay đổi tên; thay đổi địa chỉ, thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính; thay đổi nội dung, phạm vi hoạt động; thay đổi mức vốn điều lệ và chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến của QTDND, đồng thời bổ sung quy định tiếp nhận hồ sơ theo hình thức trực tuyến và cấp văn bản chấp thuận/không chấp thuận các nội dung nêu trên dạng điện tử.
Để thực hiện các nội dung nêu trên, CQTTGSNH đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại dự thảo Thông tư như sau:

1.1. Bổ sung khái niệm về văn bản điện tử tại dự thảo Thông tư. 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư:
“1. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức nhà nước và doanh nghiệp nhà nước (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức)”.

- Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư quy định:

“4. Văn bản điện tử” là văn bản dưới dạng thông điệp dữ liệu được tạo lập hoặc được số hóa từ văn bản giấy và trình bày đúng thể thức, kỹ thuật, định dạng theo quy định”.

Do đó, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4 Thông tư số 05/2018/TT-NHNN như sau:

“Văn bản điện tử là văn bản dưới dạng thông điệp dữ liệu được tạo lập hoặc được số hóa từ văn bản giấy và trình bày đúng thể thức, kỹ thuật, định dạng theo quy định”.
1.2. Sửa đổi, bổ sung mẫu văn bản đề nghị của QTDND theo hướng điện tử hóa, nộp hồ sơ theo hình thức gửi dưới dạng điện tử đối với các thủ tục mà QTDND thực hiện và cấp văn bản chấp thuận/không chấp thuận dưới dạng điện tử:
Tại Quyết định số 1844/QĐ-TTg  ngày 02/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ  yêu cầu Ngân hàng Nhà nước cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì Ngân hàng Nhà nước thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 theo hướng điện tử hóa mẫu văn bản của QTDND đề nghị đối với các thủ tục hành chính; đồng thời bổ sung quy định tiếp nhận hồ sơ theo hình thức trực tuyến và cấp văn bản chấp thuận/không chấp thuận các nội dung nêu trên dạng điện tử. Do đó, CQTTGSNH đã đưa vào dự thảo Thông tư các nội dung sau:

a) Về việc nộp hồ sơ theo hình thức gửi dưới dạng điện tử:

Tại Quyết định số 1844/QĐ-TTg nêu trên, Thủ tướng Chính phủ  yêu cầu Ngân hàng Nhà nước bổ sung quy định tiếp nhận hồ sơ theo hình thức trực tuyến. Do đó, tại dự thảo Thông tư, CQTTGSNH đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Thông tư số 05/2018/TT-NHNN như sau:
“4. Tổ chức tín dụng là hợp tác xã gửi đề nghị chấp thuận những thay đổi, danh sách nhân sự dự kiến trực tiếp tại Bộ phận Một cửa hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (đối với Ngân hàng hợp tác xã), Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước chi nhánh) nơi đặt trụ sở chính (đối với các quỹ tín dụng nhân dân) hoặc các quỹ tín dụng nhân dân gửi văn bản điện tử (đối với hồ sơ quy định tại  điểm a khoản 1 Điều 5, điểm a khoản 1 và khoản 5 Điều 6, điểm a khoản 1 Điều 7, điểm a khoản 1 Điều 9, khoản Điều 11 và Điều 12 Thông tư này) và tài liệu trong hồ sơ theo hình thức trực tuyến”.
b) Về việc sửa đổi, bổ sung mẫu văn bản đề nghị của QTDND theo hướng điện tử hóa:
Tại Quyết định số 1844/QĐ-TTg nêu trên, Thủ tướng Chính phủ  yêu cầu Ngân hàng Nhà nước cắt giảm, đơn giản hóa quy định theo hướng điện tử hóa mẫu văn bản của QTDND đề nghị đối với các thủ tục hành chính. Do đó, tại dự thảo Thông tư, CQTTGSNH đề xuất sửa đổi, bổ sung các Đơn đề nghị (bao gồm các Đơn đề nghị thay đổi tên; thay đổi địa chỉ, thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính; thay đổi nội dung, phạm vi hoạt động; thay đổi mức vốn điều lệ và chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến của QTDND) thành 10 Phụ lục tương ứng (đính kèm dự thảo Thông tư) theo hướng giúp các QTDND có thể điện tử hóa theo hướng khai trực tiếp hoặc khai bản giấy làm cơ sở số hóa từ văn bản giấy gửi NHNN chi nhánh theo hình thức trực tuyến. 

c) Về việc cấp văn bản chấp thuận/không chấp thuận dưới dạng điện tử:

Tại Quyết định số 1844/QĐ-TTg nêu trên, Thủ tướng Chính phủ  yêu cầu Ngân hàng Nhà nước cắt giảm, đơn giản hóa quy định cấp văn bản chấp thuận/không chấp thuận các nội dung nêu trên dạng điện tử. Qua rà soát tại Thông tư 05, CQTTGSNH thấy rằng có 04 loại hình thức văn bản mà NHNN chi nhánh sẽ thực hiện phản hồi đối với các QTDND, cụ thể:

(i) Văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ;
(ii) Văn bản chấp thuận giảm vốn điều lệ/danh sách nhân sự dự kiến;
(iii) Quyết quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép; 
(iv) Văn bản từ chối, nêu rõ lý do.

Trên cơ sở đó, CQTTGSNH đề xuất sửa đổi, bổ sung các tại các khoản 2.b Điều 5, khoản 2.b và 5 Điều 6; khoản 2 Điều 7, khoản 2 và 3 Điều 9 và Điều 12 tại Thông tư 05 theo hướng các văn bản mà NHNN chi nhánh phản hồi đối với các hồ sơ sơ đề nghị của QTDND được gửi dưới hình thức bản giấy hoặc dưới dạng điện tử (tương ứng với khoản 3, 4, 5, 6 và 8 dự thảo Thông tư).
2. Các nội dung khác xin đề xuất sửa tại Thông tư:
2.1. Về việc xác nhận cư trú:

- Theo quy định tại  khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú 2020: 
“3. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Trường hợp thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khác với thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật này và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú”.

Như vậy, sẽ dừng cấp mới sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy và sẽ thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong các trường hợp có thay đổi thông tin.

- Tại khoản 9, khoản 11, Điều 2 Thông tư 21/2019/TT-NHNN ngày 14/11/2019 (Thông tư số 21) có quy định điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) của QTDND là phải: “Thường trú tại địa bàn hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân”.
Do đó, CQTTGSNH thấy rằng trong trường hợp không còn sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo quy định khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú cần phải có quy định về việc chứng minh cá nhân dự kiến tham gia HĐQT, BKS, Giám đốc cso đăng ký thường trú trên địa bàn. 

Trên cơ sở các quy định tại  khoản 4 Điều 2 (Cơ quan đăng ký cư trú), khoản 3 Điều 8 (Quyền xác nhận thông tin của công dân) và khoản 3 Điều 33 (Trách nhiệm của Cơ quan đăng ký cư trú) Luật Cư trú, CQTTGSNH đề xuất bổ sung hướng dẫn nội dung  về việc xác nhận cư trú tại điểm 7 khoản 8 Điều 1 dự thảo Thông tư như sau:
“7. Văn bản xác nhận thông tin thường trú, tạm trú đối với nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm của cơ quan đăng ký cư trú có thẩm quyền theo quy định của pháp luật có liên quan. Văn bản xác nhận thông tin thường trú, tạm trú phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm tổ chức tín dụng là hợp tác xã nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự tối đa 03 tháng”.

2.2. Nội dung về thay đổi địa bàn hoạt động QTDND:
Theo quy định tại Điều 29 Luật các TCTD:
“Điều 29. Những thay đổi phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện các thủ tục thay đổi một trong những nội dung sau đây:

a) Tên, địa điểm đặt trụ sở chính của tổ chức tín dụng; tên, địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

b) Mức vốn điều lệ, mức vốn được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này;

c) Tên, địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của tổ chức tín dụng;

d) Nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động;

đ) Chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên góp vốn; chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn, chuyển nhượng cổ phần dẫn đến cổ đông lớn trở thành cổ đông thường và ngược lại;

e) Tạm ngừng hoạt động kinh doanh quá 01 ngày làm việc, trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động do nguyên nhân bất khả kháng;

g) Niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài”.

Như vậy, Luật các TCTD không giao Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về việc thay đổi địa bàn hoạt động của QTDND. Tuy nhiên, trên thực tế việc thay đổi về địa giới hành chính của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ dẫn đến việc thay đổi địa bàn của các QTDND hoặc các QTDND có nhu cầu/tự nguyện thu hẹp địa bàn hoạt động thì cần có quy định về trình tự, thủ tục để các QTDND và NHNN chi nhánh có cơ sở thực hiện. Do đó, CQTTGSNH đề xuất đưa nội dung về việc thay đổi địa bàn hoạt động vào Điều 7 Thông tư 05 (khoản 6 Điều 1 dự thảo Thông tư), cụ thể như sau:
“Điều 7. Thay đổi nội dung, phạm vi, địa bàn hoạt động

1. Hồ sơ đề nghị gồm:

a) Văn bản đề nghị chấp thuận thay đổi nội dung, phạm vi, địa bàn hoạt động theo mẫu tại Phụ lục 04 Thông tư này;
b) Quyết định của Đại hội thành viên thông qua việc thay đổi nội dung, phạm vi, địa bàn hoạt động;

c) Phương án triển khai nội dung, phạm vi hoạt động, tối thiểu bao gồm các nội dung: mô tả nội dung, quy trình thực hiện, phân tích hiệu quả và biện pháp phòng ngừa, kiểm soát rủi ro, kế hoạch triển khai thực hiện (đối với đề nghị thay đổi nội dung, phạm vi hoạt động);

d) Dự thảo quy định nội bộ về quy trình triển khai nghiệp vụ đảm bảo quản lý và kiểm soát rủi ro phát sinh (đối với đề nghị thay đổi nội dung, phạm vi hoạt động);

đ) Văn bản thông báo thay đổi địa bàn hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân do chia, tách địa giới hành chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (đối với thay đổi địa bàn hoạt động do chia, tách địa giới hành chính);

e) Báo cáo tình hình về tổ chức và hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân (đối với đề nghị thu hẹp địa bàn hoạt động), trong đó có tối thiểu các nội dung sau:

+ Thực trạng địa bàn hiện tại;

+ Thực trạng về tổ chức, quản trị, điều hành;

+ Thực trạng về tình hình tài chính, vốn điều lệ, giá trị thực của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ;

+ Thực trạng về hoạt động kinh doanh, bao gồm cả địa bàn đề nghị chấm dứt hoạt động.
.......”.

Tích cực: Thực tế hiện nay các QTDND vẫn đang được hoạt động liên xã đối với các QTDND được cấp phép hoạt động liên xã trước thời điểm Thông tư số 21/2019/TT-TT có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, khi có sự thay đổi do chia, tách địa giới hành chính dẫn đến một số QTDND chỉ hoạt động trên địa bàn một xã/phường/thị trấn và chưa có văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về trình tự, thủ tục để thực hiện nội dung nêu trên. Do vậy, CQTTGSNH đề xuất đưa nội dung hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi về địa bàn hoạt động của QTDND để tạo thuận lợi cho quá trình hoạt động của các QTDND.  

Tiêu cực: Việc Luật các TCTD không giao NHNN hướng dẫn việc thay đổi địa bàn hoạt đông của các QTDND mà Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn nội dung thay đổi địa bàn hoạt động của QTDND tại dự thảo Thông tư số 05/2018/TT-NHNN là tạo thêm thủ tục hành chính trong khi chủ trương của Chính phủ hiện nay là đang cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

